
Thứ Buổi Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 11A1 11A2 11A3 11A4

1 Chào cờ-Diễm.V Chào cờ-Trân Chào cờ-Anh Chào cờ-Diễm Chào cờ-Phong Chào cờ-Hương Chào cờ-Thu Chào cờ-Thông Chào cờ-Hằng Chào cờ-Quỳnh Chào cờ-Quy Chào cờ-Trinh.B Chào cờ-Lan Chào cờ-Nga.N Chào cờ-Thơ Chào cờ-N.Phương
2 SHCN-Diễm.V SHCN-Trân SHCN-Anh SHCN-Diễm SHCN-Phong SHCN-Hương SHCN-Thu SHCN-Thông SHCN-Hằng SHCN-Quỳnh SHCN-Quy SHCN-Trinh.B SHCN-Lan SHCN-Nga.N SHCN-Thơ SHCN-N.Phương

3 AV-Trinh.B Toán-Hằng GDKT-PL-Hà Văn-Diễm CN-Phượng AV-Tuyền Lý-Hồ AV-Hà.N AVBN-Vân-jerri GDTC-Bình Hóa-Quy Toán-Luyện Văn-Lan Toán-Diễm.V Lý-Việt.Q Lý-Nga.N

4 AV-Trinh.B Văn-Thơ Văn-Hiền GDKT-PL-Hà HĐTN-Quy Lý-Nga.N Lý-Hồ AV-Hà.N AVBN-Vân-jerri GDTC-Bình Văn-Xương Văn-Hà.P Văn-Lan Toán-Diễm.V Hóa-Phong AV-Tuyền
5 HĐTN-Việt.Q GDKT-PL-Trinh Toán-Khương Toán-Oanh Sử-Hương Sinh -Ngọc.T Toán-Hằng Văn-Nga AV-Vân AVBN-Trân-jerri Văn-Diễm Văn-Thơ AV-Tuyền

1 AVBN-Trinh.B-jerri Sử-Phương Toán-Khương GDTC-Bình Văn-Nga Văn-Xương Văn-Thu Toán-Thông AV-Vân Sử-Hương Toán-Luyện Văn-Lan Nghề-Ngọc.T AV-Tuyền Toán-N.Phương

2 AVBN-Trinh.B-jerri Sử-Phương Toán-Khương GDTC-Bình Văn-Nga Văn-Xương Văn-Thu Toán-Thông AV-Vân GDĐP-Thanh HĐTN-Quỳnh Văn-Hà.P Lý-Việt.Q Văn-Diễm Địa-In Toán-N.Phương

3 CN-Thi GDKT-PL-Hà AVBN-Tuyền-jerri Hóa-Phong Toán-Khương Lý-Hồ Lý-Việt.Q AV-Trinh.B AV-Trân Văn-Diễm Sử-Thanh Văn-Thu

4 Sử-Thanh CN-Thi AVBN-Tuyền-jerri Hóa-Phong Lý-Hồ Lý-Việt.Q Toán-Luyện GDCD-Hà Nghề-Ngọc.T

1 GDTC-Tú Lý-Luật Hóa-Nhân Hóa-Quy Hóa-Phong Lý-Nga.N Hóa-Khoa Văn-Thơ Sinh -Quỳnh QP-Quí AV-Vân Hóa-Lợi AV-Trân Sinh -Ly Lý-Việt.Q AV-Tuyền

2 GDTC-Tú HĐTN-Việt.Q CN-Thi AV-Ngọc CN-Phượng QP-Bình Sinh -Ngọc.T QP-Quí AV-Vân AVBN-Anh-jerri Hóa-Quy Lý-Luật AV-Trân Hóa-Lợi Văn-Thơ AV-Tuyền
3 Lý-Nga.N GDTC-Tú Văn-Hiền Văn-Diễm AV-Tuyền GDTC-Khoa.H AV-Y.Nhi Sinh -Quỳnh AV-Vân AVBN-Anh-jerri QP-Quí Lý-Luật Nghề-Đường Hóa-Lợi Văn-Thơ Hóa-Phong

4 Lý-Nga.N GDTC-Tú Văn-Hiền Văn-Diễm Văn-Nga GDTC-Khoa.H AV-Y.Nhi Sinh -Quỳnh Hóa-Nhân AV-Anh AVBN-Vân-jerri GDTC-Nhân Lý-Việt.Q Tin-Trang AV-Tuyền Hóa-Phong

5 Văn-Thơ Văn-Nga AV-Tuyền QP-Bình HĐTN-Quy Hóa-Nhân Hóa-Thắm AVBN-Vân-jerri GDTC-Nhân Tin-Trang AV-Y.Nhi CN-Đường Lý-Nga.N
1 Tin-Trang Văn-Thơ Toán-Oanh AV-Tuyền Lý-Hồ Lý-Luật GDTC-Nhân Hóa-Thắm Văn-Xương AVBN-jerri-Y.Nhi Hóa-Phong TD-Tú

2 Tin-Trang Văn-Thơ Toán-Oanh Hóa-Phong Hóa-Khoa Lý-Luật GDTC-Nhân HĐTN-Quỳnh Văn-Xương Hóa-Lợi Lý-Nga.N AVBN-Tuyền-jerri TD-Tú

3 Văn-Hiền AV-Tuyền Lý-Nga.N Hóa-Khoa Hóa-Lợi Lý-Việt.Q Sinh -Ngọc.T TD-Tú CN-Phượng QP-Khoa.H Hóa-Phong
4 QP-Khoa.H QP-Bình Lý-Nga.N CN-Phượng Hóa-Lợi Lý-Việt.Q Lý-Luật TD-Tú Nghề-Ngọc.T
1 Địa-In Địa-Hường AV-Anh GDĐP-Trinh Địa-Thành AVBN-Tuyền-jerri Toán-Khương Sinh -Quỳnh Sử-Phương Toán-Phương.N GDTC-Nhân Sinh -Việt AV-Trân Toán-Diễm.V Nghề-Đường CN-Phượng

2 Địa-In Địa-Hường AV-Anh GDKT-PL-Hà Địa-Thành AVBN-Tuyền-jerri Toán-Khương Toán-Thông Tin-Trang Toán-Phương.N GDTC-Nhân Sinh -Việt Sinh -Ly Toán-Diễm.V Nghề-Đường Toán-N.Phương

3 AV-Trinh.B AV-Trân Toán-Khương AV-Ngọc Toán-Oanh Toán-N.Phương AV-Y.Nhi Toán-Thông Toán-Hằng AV-Anh Sử-Phương Toán-Luyện Sinh -Ly Địa-Thành Toán-Diễm.V AV-Tuyền
4 GDKT-PL-Trinh AV-Trân QP-Khoa.H Toán-Nguyệt.V Toán-Oanh Sinh -Việt CN-Phượng CN-Đường Toán-Hằng Sinh -Quỳnh Toán-Luyện AV-Trinh.B Toán-Khương Sinh -Ly Tin-Trang AV-Tuyền

5 Toán-Diễm.V QP-Khoa.H GDĐP-Trinh Toán-Nguyệt.V GDKT-PL-Hà CN-Phượng GDĐP-Phương CN-Đường Sinh -Quỳnh Toán-Luyện Toán-Khương Nghề-Ngọc.T AVBN-Tuyền-jerri Sinh -Ly

1 Toán-Diễm.V Toán-Hằng Sử-Thanh Toán-Nguyệt.V Toán-N.Phương QP-Quí Sinh -Ngọc.T AVBN-Trinh.B-jerri Nghề-Đường AV-Y.Nhi AV-Tuyền Địa-Hường
2 Toán-Diễm.V GDKT-PL-Trinh Toán-Khương Địa-Hường GDTC-Quí CN-Phượng Sinh -Quỳnh Tin-Trang Sinh -Ngọc.T AVBN-Trinh.B-jerri Nghề-Đường AV-Y.Nhi AV-Tuyền QP-Khoa.H

3 Sử-Phương GDKT-PL-Trinh CN-Thi GDTC-Quí HĐTN-Quỳnh AV-Anh GDĐP-Thanh Sinh -Việt AVBN-Trân-jerri TD-Tú Toán-Diễm.V GDCD-Hà

4 AV-Trinh.B Tin-Trọng AV-Anh Toán-Luyện Sử-Phương TD-Tú Toán-Diễm.V

1 Văn-Hiền AV-Trân AVBN-Anh-jerri Sử-Hương Toán-Oanh Sinh -Việt Sinh -Ngọc.T Toán-Thông GDĐP-Thanh Sinh -Quỳnh Toán-Luyện Lý-Luật Văn-Lan Toán-Diễm.V Sinh -Ly Toán-N.Phương

2 Văn-Hiền AV-Trân AVBN-Anh-jerri AV-Ngọc Văn-Nga Sinh -Việt Sử-Thanh GDTC-Bình Lý-Hồ Toán-Phương.N Tin-Trọng HĐTN-Quỳnh Văn-Lan Toán-Diễm.V Sinh -Ly Toán-N.Phương

3 Sử-Phương AVBN-Trân-jerri Toán-Khương AV-Ngọc Sử-Hương Hóa-Phong HĐTN-Quy GDTC-Bình Văn-Lan Toán-Phương.N Lý-Luật AV-Trinh.B Hóa-Lợi Nghề-Ngọc.T Toán-Diễm.V Sử-Thanh

4 Sử-Phương AVBN-Trân-jerri GDTC-Bình Văn-Diễm Sử-Hương Toán-N.Phương GDTC-Tú Hóa-Lợi Sinh -Quỳnh Hóa-Thắm AV-Vân AV-Trinh.B Toán-Khương Lý-Nga.N Hóa-Phong Sinh -Ly
5 Toán-Diễm.V GDĐP-Trinh GDTC-Bình Toán-Nguyệt.V GDĐP-Phương Toán-N.Phương GDTC-Tú Hóa-Lợi Toán-Hằng Hóa-Thắm AV-Vân Tin-Trọng Toán-Khương AV-Y.Nhi Hóa-Phong Lý-Nga.N

1 Sử-Phương AV-Anh AVBN-Ngọc-jerri Văn-Thu AV-Hà.N Toán-Luyện Toán-Khương AV-Y.Nhi Văn-Thơ Hóa-Phong

2 Địa-In Lý-Luật AV-Anh AVBN-Ngọc-jerri Địa-Thành Văn-Thu AV-Hà.N Toán-Luyện Toán-Khương AV-Y.Nhi Văn-Thơ Nghề-Ngọc.T
3 GDKT-PL-Trinh Toán-Hằng Địa-In Toán-Nguyệt.V Hóa-Phong Toán-Khương Văn-Thơ QP-Bình AV-Trân Sử-Phương Toán-Diễm.V Văn-Thu

4 GDKT-PL-Trinh Toán-Hằng Địa-In Toán-Nguyệt.V Sử-Hương Hóa-Lợi AV-Trân Toán-Diễm.V Văn-Thu

1 Toán-Diễm.V Văn-Thơ Văn-Hiền Văn-Diễm AV-Tuyền Toán-N.Phương AV-Y.Nhi AVBN-Hà.N-jerri Toán-Hằng Tin-Trang Tin-Trọng Sử-Hương Địa-Hường QP-Khoa.H TD-Tú Văn-Thu

2 Toán-Diễm.V Tin-Trọng Văn-Hiền Sử-Hương AV-Tuyền Toán-N.Phương Lý-Hồ AVBN-Hà.N-jerri Toán-Hằng Toán-Phương.N Văn-Xương GDĐP-Thanh Hóa-Lợi Văn-Diễm TD-Tú Văn-Thu

3 Văn-Hiền Toán-Hằng HĐTN-Việt.Q Sử-Hương GDKT-PL-Hà AV-Tuyền AVBN-jerri-Y.Nhi Văn-Thơ Lý-Hồ Toán-Phương.N Toán-Luyện Văn-Hà.P Hóa-Lợi Văn-Diễm Toán-Diễm.V Tin-Trang
4 Văn-Hiền Toán-Hằng Hóa-Nhân QP-Khoa.H GDKT-PL-Hà Văn-Xương AVBN-jerri-Y.Nhi Văn-Thơ Tin-Trang Văn-Nga Toán-Luyện Văn-Hà.P Toán-Khương Lý-Nga.N AV-Tuyền Toán-N.Phương

5 GDĐP-Trinh Địa-Hường Địa-In Hóa-Quy Sử-Hương Văn-Xương Hóa-Khoa GDĐP-Phương Văn-Lan Lý-Luật QP-Khoa.H AVBN-jerri-Y.Nhi AV-Tuyền Toán-N.Phương

1 Sử-Thanh HĐTN-Việt.Q Toán-Khương Lý-Luật Văn-Lan Văn-Nga Hóa-Quy Hóa-Lợi GDCD-Hà

2 GDKT-PL-Hà Địa-Hường Toán-Khương Lý-Luật Văn-Lan Văn-Nga Hóa-Quy Tin-Trọng CN-Đường Hóa-Lợi Lý-Việt.Q

3 GDKT-PL-Hà Địa-Hường GDĐP-Phương Toán-Thông Hóa-Nhân Lý-Luật Hóa-Lợi Lý-Việt.Q Toán-Diễm.V Nghề-Đường
4 HĐTN-Quy Hóa-Nhân Lý-Luật Hóa-Lợi GDCD-Hà

Thứ Buổi Tiết 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9
1 Chào cờ-Việt.Q Chào cờ-Khoa Chào cờ-Nhân Chào cờ-Phượng Chào cờ-Hà.N Chào cờ-Oanh Chào cờ-Thắm Chào cờ-Hà.P Chào cờ-Trinh Chào cờ-Hiền Chào cờ-Hà Chào cờ-Nga Chào cờ-Nguyệt.V Chào cờ-Xương Chào cờ-Ngọc.T Chào cờ-Phương.N

2 SHCN-Việt.Q SHCN-Khoa SHCN-Nhân SHCN-Phượng SHCN-Hà.N SHCN-Oanh SHCN-Thắm SHCN-Hà.P SHCN-Trinh SHCN-Hiền SHCN-Hà SHCN-Nga SHCN-Nguyệt.V SHCN-Xương SHCN-Ngọc.T SHCN-Phương.N

3 Toán-N.Phương Hóa-Khoa AV-Anh Văn-Thơ Hóa-Thắm Toán-Oanh Sinh -Ngọc.T Văn-Hà.P Toán-Khương AV-Ngọc Toán-Phương.N Văn-Nga Sử-Hương Toán-Nguyệt.V GDCD-Trinh AV-Trân
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4 Lý-Việt.Q Văn-Thu AV-Anh CN-Phượng Sử-Hương Toán-Oanh AV-Ngọc Toán-Luyện Toán-Khương Toán-Thông Toán-Phương.N Văn-Nga Sinh -Quỳnh Toán-Nguyệt.V Sinh -Ngọc.T AV-Trân

5 Văn-Thu Toán-Diễm.V Lý-Hồ Hóa-Quy AV-Hà.N QP-Bình Toán-Uyên Toán-Luyện Sinh -Quỳnh Toán-Thông GDCD-Hà Hóa-Phong Hóa-Khoa Văn-Xương Lý-Nga.N Văn-Hà.P

1 Nghề-Thi Toán-Diễm.V Toán-Hằng GDCD-Trinh Toán-Oanh Toán-Uyên Địa-In AV-Trân GDCD-Hà Toán-Nguyệt.V Lý-Hồ Văn-Hiền Toán-Phương.N

2 Nghề-Thi Toán-Diễm.V Văn-Lan Toán-Hằng Toán-Luyện Toán-Oanh Toán-Uyên Hóa-Khoa AV-Trân Sử-Hương GDCD-Hà Sinh -Ngọc.T Toán-Nguyệt.V Lý-Hồ Văn-Hiền Toán-Phương.N

3 Toán-N.Phương GDCD-Trinh AV-Anh Toán-Hằng Toán-Luyện Địa-In Văn-Lan Hóa-Khoa Sinh -Quỳnh QP-Bình Sử-Phương AV-Vân Văn-Nga AV-Ngọc Toán-Oanh Văn-Hà.P

4 Văn-Thu Hóa-Khoa AV-Anh QP-Bình Văn-Diễm AV-Trinh.B GDCD-Trinh Sử-Phương AV-Vân Sinh -Quỳnh AV-Ngọc Toán-Oanh AV-Trân

1 CN-Phượng AV-Y.Nhi Lý-Hồ Nghề-Thi Văn-Diễm Văn-Cải AVBN-Ngọc-jerri AV-Trinh.B Văn-Xương CN-Đường AV-Hà.N Tin-Trang Văn-Nga TD-Khoa.H Văn-Hiền Văn-Hà.P

2 Hóa-Nhân AV-Y.Nhi Sinh -Ly TD-Nhân Văn-Diễm Lý-Nga.N Hóa-Thắm AV-Trinh.B Văn-Xương Lý-Hồ Văn-Hà.P Văn-Nga CN-Đường TD-Khoa.H Văn-Hiền Sinh -Quỳnh

3 Hóa-Nhân Sinh -Ly Nghề-Thi TD-Nhân AV-Hà.N Hóa-Khoa Hóa-Thắm QP-Bình AV-Trân Lý-Hồ Văn-Hà.P Văn-Nga AV-Trinh.B Văn-Xương Tin-Trang Hóa-Quy

4 Sinh -Ly CN-Phượng Nghề-Thi Văn-Thơ AV-Hà.N Hóa-Khoa AV-Ngọc Văn-Hà.P AV-Trân Sinh -Ngọc.T Lý-Luật QP-Bình Lý-Hồ Văn-Xương Hóa-Thắm Hóa-Quy

5 Sinh -Ly Lý-Luật AV-Anh CN-Phượng AV-Ngọc Văn-Hà.P Sinh -Quỳnh Lý-Việt.Q Lý-Hồ Hóa-Lợi Sinh -Ngọc.T

1 AV-Anh Nghề-Thi QP-Bình Sinh -Ngọc.T Sinh -Quỳnh AV-Hà.N Nghề-Phượng Lý-Nga.N Lý-Việt.Q Văn-Hiền TD-Khoa.H AV-Trinh.B CN-Đường AV-Vân

2 AV-Anh QP-Bình Lý-Hồ AV-Y.Nhi Nghề-Thi AV-Hà.N Nghề-Phượng Sinh -Ngọc.T Lý-Việt.Q Văn-Hiền Hóa-Thắm TD-Khoa.H AV-Trinh.B AV-Ngọc AV-Vân Văn-Hà.P

3 TD-Nhân Hóa-Nhân AV-Y.Nhi QP-Bình AVBN-Hà.N-jerri Lý-Hồ AV-Trinh.B CN-Đường AV-Ngọc Lý-Luật AV-Vân Sinh -Quỳnh Toán-Oanh Văn-Hà.P

4 TD-Nhân Hóa-Nhân Văn-Thơ Hóa-Khoa Lý-Hồ AV-Trinh.B Văn-Xương AV-Ngọc Tin-Trang AV-Vân Toán-Oanh CN-Đường

1 Nghề-Thi AV-Y.Nhi Sinh -Ly Toán-Hằng Toán-Luyện AV-Hà.N Sinh -Ngọc.T AV-Trinh.B TD-Tú AV-Ngọc QP-Khoa.H Tin-Trang Tin-Trọng Toán-Nguyệt.V Toán-Oanh GDCD-Hà

2 QP-Khoa.H AV-Y.Nhi Tin-Trọng Toán-Hằng Toán-Luyện Nghề-Thi CN-Phượng Sinh -Ngọc.T TD-Tú AV-Ngọc AV-Hà.N GDCD-Trinh AV-Trinh.B Toán-Nguyệt.V Toán-Oanh Sinh -Quỳnh

3 Tin-Trang Nghề-Thi CN-Phượng Tin-Trọng Địa-Hường Sinh -Quỳnh GDCD-Hà GDCD-Trinh QP-Khoa.H TD-Tú AV-Hà.N Địa-In Toán-Nguyệt.V Sinh -Ngọc.T CN-Đường Toán-Phương.N

4 Toán-N.Phương Toán-Diễm.V AV-Anh AV-Y.Nhi Nghề-Thi AVBN-Hà.N-jerri AV-Ngọc Sử-Phương Địa-Hường TD-Tú Toán-Phương.N Toán-Thông Địa-In Tin-Trọng Sinh -Ngọc.T TD-Nhân

5 AV-Y.Nhi AV-Hà.N AV-Ngọc AV-Trân Địa-In Toán-Phương.N Toán-Thông Địa-Hường Tin-Trang TD-Nhân

1 AV-Anh GDCD-Trinh TD-Nhân Nghề-Thi Nghề-Phượng Tin-Trang AV-Trân Toán-Thông TD-Tú Tin-Trọng GDCD-Hà QP-Khoa.H Sử-Phương

2 AV-Anh Toán-Hằng TD-Nhân Nghề-Thi Tin-Trọng Toán-Luyện Sử-Thanh Toán-Thông TD-Tú AV-Vân Toán-Nguyệt.V AV-Ngọc Sử-Phương AV-Trân

3 Toán-N.Phương Toán-Hằng Sinh -Ngọc.T CN-Phượng Toán-Oanh Địa-Hường Toán-Luyện Toán-Khương Tin-Trọng CN-Đường Toán-Thông Toán-Nguyệt.V AV-Ngọc AV-Vân Tin-Trang

4 Toán-N.Phương Nghề-Thi Sử-Thanh Toán-Oanh AVBN-Ngọc-jerri GDCD-Hà Sinh -Quỳnh CN-Đường QP-Khoa.H Sinh -Ngọc.T AV-Vân Tin-Trang

1 Văn-Thu AV-Y.Nhi TD-Nhân Hóa-Quy Văn-Diễm Tin-Trọng TD-Tú Sử-Phương Toán-Khương AV-Ngọc AV-Hà.N Văn-Nga AV-Trinh.B Hóa-Lợi Lý-Nga.N Toán-Phương.N

2 Văn-Thu AV-Y.Nhi TD-Nhân Lý-Luật Văn-Diễm Toán-Oanh TD-Tú Toán-Luyện Toán-Khương Toán-Thông AV-Hà.N Sinh -Ngọc.T AV-Trinh.B Toán-Nguyệt.V Lý-Nga.N Sử-Phương

3 TD-Nhân Văn-Thu Toán-Hằng GDCD-Trinh AV-Hà.N Lý-Nga.N Lý-Hồ Toán-Luyện Tin-Trọng Toán-Thông Văn-Hà.P AV-Vân Văn-Nga Toán-Nguyệt.V Văn-Hiền Sinh -Quỳnh

4 TD-Nhân Văn-Thu Toán-Hằng AV-Y.Nhi Lý-Hồ AV-Hà.N AV-Ngọc Văn-Hà.P GDCD-Trinh Hóa-Quy Toán-Phương.N Toán-Thông Văn-Nga Sử-Thanh Toán-Oanh Lý-Luật

5 Sinh -Ly Lý-Hồ AV-Hà.N Toán-Uyên Văn-Hà.P Sử-Thanh Sinh -Ngọc.T Toán-Phương.N Toán-Thông Sử-Hương AV-Ngọc Toán-Oanh Lý-Luật

1 Toán-Diễm.V Toán-Hằng Hóa-Thắm GDCD-Trinh Văn-Lan Địa-In Địa-Hường Sử-Hương Lý-Luật Sử-Thanh Toán-Nguyệt.V Sinh -Ngọc.T AV-Vân AV-Trân

2 Sử-Thanh Toán-Diễm.V Toán-Hằng Hóa-Thắm Sinh -Quỳnh Văn-Lan Sử-Phương Hóa-Lợi Sử-Hương Địa-Hường Hóa-Phong Toán-Nguyệt.V QP-Bình AV-Vân AV-Trân

3 AV-Anh Lý-Luật Địa-Hường AV-Y.Nhi Toán-Luyện Văn-Cải Sử-Hương

4 AV-Anh Lý-Luật Sử-Phương Địa-Hường Sinh -Quỳnh Văn-Cải QP-Bình

1 GDCD-Hà Sử-Thanh Hóa-Nhân Hóa-Quy Toán-Luyện Văn-Cải Văn-Lan GDCD-Trinh Toán-Khương Địa-In Văn-Hà.P Lý-Việt.Q TD-Nhân Hóa-Lợi Lý-Nga.N Lý-Luật

2 Địa-In Địa-Hường Hóa-Nhân Hóa-Quy Toán-Luyện Văn-Cải Văn-Lan Lý-Nga.N Toán-Khương Toán-Thông Văn-Hà.P Lý-Việt.Q TD-Nhân Toán-Nguyệt.V Hóa-Thắm Lý-Luật

3 Văn-Thu Hóa-Khoa Văn-Lan Lý-Luật AV-Hà.N Sử-Thanh Hóa-Thắm Lý-Nga.N Tin-Trọng Toán-Thông Địa-Hường GDCD-Trinh Văn-Nga Toán-Nguyệt.V Địa-In QP-Khoa.H

4 Lý-Việt.Q Hóa-Khoa Văn-Lan Lý-Luật Tin-Trọng AV-Hà.N Hóa-Thắm TD-Tú Sử-Thanh Hóa-Quy Sử-Phương Địa-In GDCD-Trinh Lý-Hồ TD-Nhân Toán-Phương.N

5 Lý-Việt.Q Tin-Trang Toán-Hằng Lý-Nga.N Toán-Uyên TD-Tú Hóa-Lợi Văn-Hiền AV-Hà.N Toán-Thông Toán-Nguyệt.V Lý-Hồ TD-Nhân Toán-Phương.N

1 Hóa-Nhân Nghề-Thi Toán-Hằng Văn-Thơ Hóa-Thắm Hóa-Khoa Toán-Uyên CN-Đường Văn-Xương Văn-Hiền Tin-Trang Toán-Thông Lý-Hồ Tin-Trọng Toán-Phương.N

2 Hóa-Nhân Toán-Diễm.V Toán-Hằng Văn-Thơ Nghề-Thi TD-Quí Toán-Uyên Tin-Trang Văn-Xương Văn-Hiền Hóa-Thắm Toán-Thông Lý-Hồ Sử-Thanh Toán-Phương.N

3 Toán-N.Phương Văn-Thu Văn-Lan Nghề-Thi Lý-Hồ TD-Quí Toán-Luyện Toán-Khương Tin-Trọng Toán-Phương.N Sử-Thanh Hóa-Khoa Văn-Xương Hóa-Thắm Hóa-Quy

4 Toán-N.Phương Văn-Thu Văn-Lan Nghề-Thi Toán-Luyện Lý-Việt.Q Lý-Hồ Toán-Phương.N Sử-Thanh Hóa-Khoa Văn-Xương Sử-Phương Địa-Hường
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